
STT MSSV HỌ TÊN
CHIỀU

ĐI
CHIỀU

VỀ
LỚP

XE
SỐ

1 2421000234 Phan Thị Mỹ Như x x 24DEM01 1

2 2421001782 Nguyễn Đặng Yên Bình x x 24DFT01 1

3 2421001805 Nguyễn Hải Hoàng x x 24DFT01 1

4 2421001910 Nguyễn Ngọc Bảo Yến x x 24DFT01 1

5 2421001856 Trịnh Thị Thúy Nhi x x 24DFT02 1

6 2421001859 Lê Hoàng Phú x x 24DFT02 1

7 2421001896 Nguyễn Thị Thùy Trang x x 24DFT02 1

8 2421004374 Mai Văn Tiên x 24DFT02 1

9 2421001799 Lê Dương Giảng Hạ x x 24DFT03 1

10 2421001801 Nguyễn Thị Thanh Hằng x x 24DFT03 1

11 2421001809 Nguyễn Thanh Hương x x 24DFT03 1

12 2421002120 Trần Mai Thanh x x 24DHT02 1

13 2421001235 Nguyễn Huỳnh Minh Thư x x 24DKQ01 1

14 2421001129 Nguyễn Cẩm Ly x x 24DKQ02 1

15 2421001103 Phạm Dương Hướng x x 24DKQ03 1

16 2421001112 Trương Văn Khang x x 24DKQ03 1

17 2421001135 Diệp Minh x x 24DKQ03 1

18 2421001141 Hoàng Thị Ngọc Ngân x x 24DKQ03 1

19 2421001177 Trương Mẫn Nhi x 24DKQ04 1

20 2421001183 Nguyễn Quỳnh Như x 24DKQ04 1

21 2421001257 Huỳnh Thị Thảo Trang x x 24DKQ04 1

22 2421002364 Trần Thị Thúy Ly x x 24DKS01 1

23 2421002396 Nguyễn Anh Thơ x x 24DKS01 1

24 2421000785 Nguyễn Đức Hiền x x 24DMA01 1

25 2421000872 Lê Lan Phương x x 24DMA02 1
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26 2421000948 Lê Nhã Uyên x x 24DMA02 1

27 2421000837 Nguyễn Thị Kim Ngân x x 24DMA03 1

28 2421000908 Huỳnh Anh Thi x x 24DMA03 1

29 2421000923 Võ Phương Thúy x x 24DMA03 1

30 2421000963 Nguyễn Hoài Thanh Xuân x x 24DMA03 1

31 2421000842 Trần Hồng Khánh Ngọc x x 24DMA04 1

32 2421000647 Tạ Thị Anh Thư x x 24DQT02 1

33 2421000539 Lê Thị Bảo Ngọc x x 24DQT03 1

34 2421000634 Vi Bảo Thi x x 24DQT03 1

35 2421000696 Trần Anh Tú x x 24DQT03 1

36 2421000714 Phạm Nhật Hà Vi x x 24DQT03 1

37 2421000514 Nguyễn Thị Cẩm Ly x x 24DQT04 1

38 2421000520 Trang Mỹ My Mai x 24DQT04 1

39 2421000567 Kiều Ánh Như x x 24DQT04 1

1 2421000680 Nguyễn Trần Bảo Trân x x 24DQT05 2

2 2421000691 Đặng Tố Trinh x 24DQT05 2

3 2421000697 Nguyễn Phạm Tuân x x 24DQT05 2

4 2421000361 Nguyễn Thị Quỳnh Anh x x 24DQT06 2

5 2421000383 Đặng Thị Phương Chi x x 24DQT06 2

6 2421000632 Trần Thị Thảo x x 24DQT06 2

7 2421000364 Trương Hoàng Anh x 24DQT07 2

8 2421000444 Trần Thị Hòa x x 24DQT07 2

9 2421001302 Lê Hoàng Minh Anh x x 24DTC01 2

10 2421001312 Nguyễn Trần Mai Anh x x 24DTC01 2

11 2421001524 Lê Hoàng Minh Nguyệt x x 24DTC01 2

12 2421001664 Nguyễn Thị Ngọc Thy x x 24DTC01 2

13 2421001318 Vũ Ngọc Phương Anh x 24DTC02 2

14 2421001573 Trần Phan Kiều Oanh x x 24DTC02 2

15 2421001604 Đỗ Quang Sáng x x 24DTC02 2
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16 2421001691 Nguyễn Minh Trang x x 24DTC02 2

17 2421001329 Nguyễn Chu Như Bình x x 24DTC03 2

18 2421001362 Lý Quốc Duy x x 24DTC03 2

19 2421001410 Lê Tuấn Hưng x x 24DTC03 2

20 2421001420 Huỳnh Ngọc Thanh Huy x x 24DTC03 2

21 2421001674 Phạm Quốc Tiến x x 24DTC03 2

22 2421001344 Trần Thị Anh Đào x x 24DTC04 2

23 2421001601 Trần Ngọc Bảo Quỳnh x x 24DTC04 2

24 2421001745 Lê Ngọc Thảo Vy x x 24DTC04 2

25 2421001476 Nguyễn Tấn Lợi x x 24DTC06 2

26 2421001598 Nguyễn Thảo Trúc Quỳnh x x 24DTC06 2

27 2421001580 Dương Thị Kim Phụng x 24DTC07 2

28 2421001311 Nguyễn Thị Vân Anh x x 24DTC08 2

29 2421001313 Tô Nhật Minh Anh x x 24DTC08 2

30 2421001564 Võ Đào Nhất Ninh x x 24DTC08 2

31 2421001591 Nguyễn Bảo Quyên x x 24DTC08 2

32 2421001298 Dương Tuấn Anh x x 24DTC09 2

33 2421001309 Nguyễn Thị Hồng Anh x x 24DTC09 2

34 2421001409 Trần Hữu Hùng x x 24DTC09 2

35 2421004341 Đặng Anh Khôi x x IP_24DKQ01 2

36 2421004361 Nguyễn Nhật Tiến x x IP_24DKQ01 2

37 2421004277 Nguyễn Ngọc Mai Anh x x IP_24DMA01 2

38 2421004292 Phạm Ngân Khánh x x IP_24DMA01 2

39 2421004300 Mai Bảo Nguyên x x IP_24DMA01 2

40 2421004317 Lương Nguyễn Hữu Tiến x x IP_24DMA01 2

1 2421004247 Nguyễn Hoàng Lê x x IP_24DQT01 3

2 2421004249 Phạm Nguyễn Trúc Linh x x IP_24DQT01 3

3 2421003792 Ninh Thị Kim Loan x x TH_24DHQ01 3

4 2421003813 Mai Lê Thảo My x x TH_24DHQ01 3
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5 2421004052 Nguyễn Trần Bảo Vy x x TH_24DHQ01 3

6 2421003314 Nguyễn Hà Ngân Giang x x TH_24DKQ01 3

7 2421003331 Nguyễn Trịnh Đình Hiếu x TH_24DKQ01 3

8 2421003397 Trần Sỹ Luân x x TH_24DKQ01 3

9 2421003400 Dương Thanh Mai x x TH_24DKQ01 3

10 2421004092 Bách Hương Giang x x TH_24DKT01 3

11 2421004198 Võ Nguyễn Bảo Thy x x TH_24DKT03 3

12 2421001961 Lương Ngọc Khánh Linh x x TH_24DKT04 3

13 2421004070 Phạm Thị Quỳnh Anh x x TH_24DKT04 3

14 2421004083 Mai Tiến Đạt x x TH_24DKT04 3

15 2421004105 Trần Phương Hân x x TH_24DKT04 3

16 2421003259 Đinh Nguyễn Hoàng Kim Anh x x TH_24DLG01 3

17 2421003321 Đoàn Trần Ngọc Hân x x TH_24DLG02 3

18 2421003340 Vương Võ Hoàng x x TH_24DLG02 3

19 2421003562 Trần Hà Anh Thư x x TH_24DLG02 3

20 2421003643 Trần Hồ Phương Vy x x TH_24DLG02 3

21 2421003385 Nguyễn Phạm Mai Linh x x TH_24DLG03 3

22 2421002919 Trần An Khang x x TH_24DMA01 3

23 2421002938 Lương Phương Liên x x TH_24DMA01 3

24 2421003093 Phan Trúc Quỳnh x x TH_24DMA01 3

25 2421003129 Lương Hữu Thi Thơ x x TH_24DMA01 3

26 2421002954 Phùng Ngọc Khánh Linh x x TH_24DMA02 3

27 2421002988 Trần Nguyễn Thi Ngân x x TH_24DMA02 3

28 2421002997 Trần Thanh Bảo Nghi x TH_24DMA02 3

29 2421003021 Nguyễn Ngọc Nguyên x x TH_24DMA02 3

30 2421003046 Lê Nguyễn Tâm Như x x TH_24DMA03 3

31 2421002942 Dương Nguyễn Ngọc Linh x x TH_24DMC01 3

32 2421003068 Nguyễn Lê Hồng Phương x x TH_24DMC01 3

33 2421003195 Võ Đình Trọng x x TH_24DMC01 3
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34 2421003221 Phan Ngọc Khánh Viên x x TH_24DMC01 3

35 2421002864 Trịnh Mỹ Duyên x x TH_24DMC02 3

36 2421002879 Trần Nhật Bảo Hân x x TH_24DMC02 3

37 2421002973 Phạm Thị Thảo My x x TH_24DMC02 3

38 2421003197 Lê Phan Thanh Trúc x x TH_24DMC02 3

39 2421002975 Lê Ngọc Hoài Mỹ x x TH_24DMC03 3

1 2421002918 Phan Hoàng Bảo Khang x x TH_24DMC05 4

2 2421002946 Nguyễn Khánh Linh x x TH_24DMC05 4

3 2421003158 Trần Thị Hồng Thủy x x TH_24DMC05 4

4 2421003120 Nguyễn Ngọc Phương Thảo x TH_24DMC06 4

5 2421004050 Nguyễn Ngọc Tường Vy x x TH_24DNH01 4

6 2421003779 Bùi Đinh Khánh Linh x x TH_24DNH02 4

7 2421003855 Trần Ngọc Minh Nguyệt x x TH_24DNH02 4

8 2421002527 Lê Tuyết Anh x x TH_24DQT01 4

9 2421002574 Phạm Tấn Dũng x x TH_24DQT01 4

10 2421002692 Trần Thị Yến Nhi x x TH_24DQT01 4

11 2421002738 Võ Anh Tấn x x TH_24DQT01 4

12 2421002519 Đặng Tú Anh x x TH_24DQT02 4

13 2421002528 Mai Thị Vân Anh x x TH_24DQT02 4

14 2421002639 Phan Khánh Linh x x TH_24DQT02 4

15 2421002686 Bùi Thị Kiều Nhi x x TH_24DQT02 4

16 2421002637 Phạm Quỳnh Bảo Linh x x TH_24DQT03 4

17 2421002773 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm x TH_24DQT03 4

18 2421002810 Lương Thanh Vy x x TH_24DQT03 4

19 2421002522 Hoàng Vân Anh x x TH_24DQT04 4

20 2421002626 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt x x TH_24DQT04 4

21 2421002723 Hà Ngô Minh Quốc x x TH_24DQT04 4

22 2421002802 Trần Lê Thu Uyên x x TH_24DQT04 4

23 2421000533 Thiêu Thị Thanh Ngân x x TH_24DQT05 4
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24 2421002796 Phạm Trần Ánh Tuyết x x TH_24DQT05 4

25 2421003990 Nguyễn Thùy Trâm x x TH_24DTC01 4

26 2421003830 Phí Bùi Kim Ngân x x TH_24DTC02 4

27 2421001576 Nguyễn Kỳ Phong x x TH_24DTC03 4

28 2421003662 Hoàng Nguyễn Bảo Anh x x TH_24DTC03 4

29 2421003785 Nguyễn Thị Khánh Linh x x TH_24DTC03 4

30 2421004046 Mai Ngọc Vy x x TH_24DTC03 4

31 2421003956 Dương Mỹ Thư x x TH_24DTC05 4

32 2421003352 Trần Vy Lan Hương x x TH_24DTM01 4

33 2421003438 Bùi Bảo Ngọc x x TH_24DTM01 4

34 2421003392 Phạm Bùi Tùng Loan x x TH_24DTM02 4

35 2421003349 Nguyễn Đỗ Quỳnh Hương x x TH_24DTM03 4

36 2421001378 Trần Thị Thanh Hà x x TN_24DTC01 4

37 2421001424 Nguyễn Quốc Huy x x TN_24DTC01 4

38 2421001621 Nguyễn Phương Thảo x x TN_24DTC01 4

39 2421001380 Lâm Mỹ Hân x x 24DTC07 4


